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[bookmark: _Hlk201155539][bookmark: _Hlk201155454]Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia với 22 chỉ số thành phần. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định của Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn Quốc gia, trong đó Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 02 chỉ số An toàn dịch bệnh Quốc gia và chỉ số An toàn thực phẩm Quốc gia. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và tài liệu hướng dẫn của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế đã nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, chỉ số và lĩnh vực khác có liên quan của Việt Nam và trên thế giới để xây dựng Chỉ số an toàn thực phẩm thuộc Bộ chỉ số an ninh, an toàn Quốc gia theo các nội dung sau: 
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM
Trên cơ sở các Kế hoạch của Bộ Y tế về xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia, Cục An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch xây dựng chỉ số an toàn thực phẩm quốc gia. Cụ thể, trong thời gian qua, Cục đã thành lập một nhóm nòng cốt bao gồm đại diện các phòng ban chức năng trực thuộc cùng với sự tham gia của các chuyên gia độc lập, có uy tín trong lĩnh vực quản lý, kiểm nghiệm, thanh tra, giám sát và nghiên cứu chính sách về an toàn thực phẩm. Nhóm nòng cốt đã tiến hành rà soát toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cùng các tài liệu chuyên môn trong và ngoài nước (WHO, FAO, FDA) nhằm đảm bảo tính đầy đủ, bao quát, không bỏ sót các khía cạnh quan trọng của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, nhóm đã xây dựng bộ khung ban đầu với hơn 100 chỉ số, phản ánh toàn diện các nhóm nội dung cốt lõi từ thể chế, chính sách, năng lực kiểm soát, kiểm nghiệm, hệ thống giám sát, nguồn nhân lực đến việc tuân thủ quy định của cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Để bảo đảm các chỉ số lựa chọn có tính khả thi, phù hợp thực tiễn và phục vụ hiệu quả cho công tác đánh giá, giám sát, nhóm nòng cốt đã áp dụng bộ tiêu chí S.M.A.R.T (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, thực tế và có thời hạn rõ ràng) kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) nhằm sàng lọc, loại bỏ sự trùng lặp, thiếu trọng tâm, đồng thời xác định mức độ ưu tiên của từng chỉ số. Qua bước này, số lượng chỉ số đã được rút gọn từ hơn 100 xuống còn 69 chỉ số có tính đại diện và khả năng áp dụng cao. Tiếp đó, nhóm tổ chức khoảng 4–5 cuộc họp chuyên đề, bao gồm cả họp nội bộ và họp liên ngành với sự tham gia của đại diện các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, nhằm thảo luận, phản biện và thống nhất các nhóm nội dung, bảo đảm sự đồng thuận, tính liên thông và phối hợp liên ngành trong thực thi. Kết quả, qua quá trình trao đổi kỹ lưỡng, bộ chỉ số tiếp tục được tinh giản còn 28 chỉ số.
Trên cơ sở 28 chỉ số này, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ các đơn vị chuyên môn, các viện nghiên cứu, địa phương và các chuyên gia độc lập để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm tính minh bạch, công khai và tính khả thi cao trong triển khai. Qua tổng hợp, phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp, nhóm nòng cốt đã thống nhất rút gọn và hoàn thiện bộ chỉ số cuối cùng còn 25 chỉ số trọng tâm. Đây là những chỉ số có tính đại diện cao, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng các yêu cầu quản lý trọng yếu của hệ thống an toàn thực phẩm quốc gia, đồng thời có khả năng đo lường, đánh giá và so sánh qua các giai đoạn. Việc hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ chỉ số này không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, mà còn là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, chủ động và quyết liệt của ngành Y tế trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.
II. CƠ SỞ XÂY DỰNG 
1. Cơ sở chính trị
Xây dựng chỉ số an toàn thực phẩm tại Việt Nam cần dựa trên những cơ sở chính trị quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, định hướng chiến lược, và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức. Các cơ sở chính trị chủ yếu bao gồm hệ thống văn bản pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ, và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Cụ thể:
- Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; trong đó nhấn mạnh về tầm nhìn mới, chiến lược của Đảng đối với môi trường an ninh và phát triển của đất nước, nhất là yêu cầu “Hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia”.
- Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày17/02/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
[bookmark: loai_1_name_name_name]- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó có nêu “Nâng cao chất lượng dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa có hiệu quả ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm”.
- Nghị quyết số 68/2024/NQ-CP ngày 14/5/2024 của Chính phủ phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023.
- Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra yêu cầu phát triển các ngành nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao để bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống chỉ số để đánh giá chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến.
- Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư ngày 21/10/2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó “Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị...”. Đây là cơ sở để các cơ quan, bộ, ngành triển khai xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hệ thống chỉ số an ninh, an toàn thực phẩm.
- Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm… bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân”
[bookmark: _Hlk204347950]2. Cơ sở pháp lý
2.1. Luật
- Luật An toàn thực phẩm.
- Luật Phòng thủ dân sự.
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
[bookmark: _Hlk204348021]2.2. Nghị định
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm;
- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
2.3. Thông tư
2.3.1. Ngành Y tế
- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) về quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.
- Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
- Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ Y tế quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế.
- Thông tư số 31/2023/TT-BYT quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
- Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế, quy định về danh mục các chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế bao gồm các chỉ số liên quan tình hình ngộ độc thực phẩm
- Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2.3.2. Ngành Nông nghiệp
- Thông tư số 48/2013/TTBNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TTBNNPTNT
- Thông tư 31/2015/TTBNNPTNT ngày 06/10/2015 quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi
- Thông tư 33/2015/TTBNNPTNT ngày 08/10/2015 quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.
- Thông tư số 08/2016/TTBNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến từ nông sản.
- Thông tư số 17/2018/TTBNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT.
- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 17/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
2.3.3. Ngành Công Thương
- Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
2.4. Các văn bản pháp lý khác
- Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 01/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.
- Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó có nhiệm vụ:“Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương. Xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.”
- Quyết định 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”
- Quyết định 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020, quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế
- Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
- Các quy chuẩn kỹ thuật về danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn ATTP
3. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Hlk204348484]3.1. Các chỉ số liên quan đến an toàn thực phẩm trên thế giới
An toàn thực phẩm là một vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế, và phát triển bền vững của xã hội. Trên thế giới, sự gia tăng dân số và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đã tạo áp lực lớn lên hệ thống sản xuất và cung cấp thực phẩm, đồng thời làm gia tăng các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 600 triệu ca mắc bệnh do thực phẩm nhiễm độc, trong đó khoảng 420.000 người tử vong. Vấn đề này trở nên phức tạp hơn khi các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày càng dài và phức tạp, từ đó gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm.
Trên bình diện quốc tế và bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, an toàn thực phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức, cụ thể như: sự xuất hiện của thực phẩm bẩn và ô nhiễm vi sinh vật; sự tồn dư của hóa chất và thuốc trừ sâu trong sản phẩm nông nghiệp cũng là một nguy cơ lớn. Bên cạnh đó, thực phẩm giả mạo, hàng nhái và vi phạm quy chuẩn an toàn thực phẩm cũng là một thực trạng đáng báo động ở nhiều quốc gia. Trong các sản phẩm phổ biến như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, và thậm chí là các sản phẩm thiết yếu như sữa và nước uống, tình trạng làm giả và vi phạm quy chuẩn an toàn đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn gây mất lòng tin vào các sản phẩm nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, tình trạng kiểm soát an toàn thực phẩm tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống quản lý chưa đồng đều và thiếu nguồn lực. Ở các thành phố lớn, việc giám sát và kiểm tra chất lượng thực phẩm có phần chặt chẽ hơn, nhưng tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, điều kiện kiểm soát còn hạn chế. Việc thiếu nguồn lực, kỹ thuật kiểm nghiệm hiện đại và nhân lực có trình độ cao cũng làm giảm hiệu quả của công tác giám sát và xử lý vi phạm. Nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng này. Tại Việt Nam, nhiều người tiêu dùng còn chưa đủ kiến thức để phân biệt thực phẩm an toàn và không an toàn, cũng như chưa có thói quen lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Điều này làm tăng nguy cơ tiêu thụ các sản phẩm không đạt chuẩn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm còn phải đối mặt với các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Sự thay đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn trong sản xuất và bảo quản thực phẩm. Những điều kiện thời tiết không ổn định khiến thực phẩm dễ bị ô nhiễm và hư hỏng hơn, từ đó gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Để cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nhiều biện pháp đã được triển khai. Các tổ chức quốc tế như WHO và FAO đang làm việc cùng các chính phủ để xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn về an toàn thực phẩm. Các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) và ISO 22000 là những công cụ quan trọng giúp đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về an toàn thực phẩm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng; các chương trình tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng và người sản xuất về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm, là rất cần thiết. 
Trước tình hình đó, việc xây dựng chỉ số an toàn thực phẩm hiện nay là một vấn đề vô cùng cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhằm giúp các cơ quan quản lý, các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có cái nhìn rõ ràng, khoa học hơn về các tiêu chuẩn an toàn trong thực phẩm, đồng thời hỗ trợ quản lý và kiểm soát chất lượng thực phẩm hiệu quả hơn.
An toàn thực phẩm (ATTP) là một vấn đề toàn cầu và đã được nghiên cứu rộng rãi bởi các tổ chức quốc tế, chính phủ, và cộng đồng khoa học. Việc phát triển các chỉ số an toàn thực phẩm (Food Safety Indicators) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và giám sát tình trạng an toàn thực phẩm tại các quốc gia và khu vực. 
- Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) (2020): Review of Measures and Indicators for Food Safety Performance (Dịch: Rà soát các biện pháp và chỉ số thực hiện an toàn thực phẩm). Tài liệu này trình bày những kết quả của việc nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng và các yếu tố thị trường để có được thực phẩ dinh dưỡng an toàn hơn. Trên cơ sở đó xây dựng các chỉ số và thử nghiệm các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.
- K. Verbeke, I. Sioen, và cộng sự (2018), "The Role of Food Safety Indicators in Consumer Trust" (Dịch: Vai trò của các chỉ số an toàn thực phẩm đối với niềm tin của người tiêu dùng),  Tạp chí European Food Research and Technology. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số an toàn thực phẩm và niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm, trong đó nhấn mạnh vai trò của sự minh bạch và truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng. Từ đó, tư vấn xây dựng chỉ số an toàn thực phẩm phù hợp với nhu cầu và nhận thức của người tiêu dùng.
- B. Grace và cộng sự (2017), Food Safety and Public Health: Indicators for Change (Dịch: An toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng: các chỉ số cho sự thay đổi), Global Food Security Journal. Bài viết khuyến nghị sử dụng các chỉ số sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn tỷ lệ bệnh liên quan đến thực phẩm, để cải thiện quản lý an toàn thực phẩm ở các nước đang phát triển và cách áp dụng chủ số đối với các quốc gia có nguồn lực hạn chế trong giám sát an toàn thực phẩm.
- Angelika Tritscher và cộng sự (2016), A Risk-Based Approach to Food Safety Indicators (Dịch: Phương pháp tiếp cận rủi ro đối với các chỉ số an toàn thực phẩm). Nội dung chính của tài liệu này là phát triển khung phân tích chỉ số an toàn thực phẩm dựa trên các nguy cơ; đồng thời nhấn mạnh vào việc sử dụng các chỉ số định lượng để dự đoán, kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Điều này làm nền tảng cho việc triển khai các chỉ số đánh giá hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm.
- P. Havelaar và cộng sự (2013), Towards a Global Framework for Food Safety Indicators (Dịch: Hướng tới Khung toàn cầu về các chỉ số an toàn thực phẩm), Tạp chí PLOS ONE. Bài viết đưa ra nội dung chính về phát triển khung chỉ số an toàn thực phẩm toàn cầu nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc đánh giá an toàn thực phẩm giữa các quốc gia. Trên cơ sở đó, đề xuất các chỉ số dựa trên dữ liệu sức khỏe cộng đồng và chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý an toàn thực phẩm.
- Tại Ấn Độ, chỉ số An toàn Thực phẩm Nhà nước (State Food Safety Index - SFSI) do Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) công bố, đánh giá hiệu suất an toàn thực phẩm của các bang và vùng lãnh thổ liên minh Ấn Độ. Chỉ số này dựa trên hiệu suất của Nhà nước trên 05 thông số quan trọng: Dữ liệu nguồn nhân lực và thể chế; Tuân thủ, Thử nghiệm thực phẩm; Cơ sở hạ tầng và giám sát; Đào tạo & Xây dựng năng lực; Trao quyền cho người tiêu dùng. 
- Ở Châu Âu, quan điểm về an toàn thực phẩm là đề cập đến các điều kiện vệ sinh an toàn. Họ đưa ra các tiêu chí để đánh giá: An toàn khỏi độc tố (có nghĩa là an toàn của thành phần thực phẩm, không liên quan đến các yếu tố ngoại vi); An toàn dinh dưỡng (không có bất lợi về dinh dưỡng cho người tiêu dùng); An toan thông tin về thực phẩm (cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đầy đủ về đặc điểm của thực phẩm, cách thức sử dụng; thành phần thực phẩm).
3.2. Các chỉ số  an toàn thực phẩm tại Việt Nam
Tại Việt Nam, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, và cộng đồng. Tuy nhiên, nghiên cứu về việc xây dựng chỉ số an toàn thực phẩm (Food Safety Indicators) vẫn còn khá mới mẻ và đang trong giai đoạn phát triển. Dưới đây là tổng hợp một số công trình nghiên cứu, bài viết và báo cáo tiêu biểu về xây dựng chỉ số an toàn thực phẩm tại Việt Nam:
- Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nghiên cứu “Tình hình an toàn thực phẩm tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”. Nội dung chính của nghiên cứu này tổng hợp số liệu về các vụ vi phạm an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam; đưa ra các chỉ số quan trọng như: tỷ lệ vụ ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân, số ca tử vong liên quan đến thực phẩm, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp không đạt tiêu chuẩn an toàn, đồng thời đề xuất mô hình tích hợp giữa các cơ quan quản lý để xây dựng chỉ số tổng hợp. Đây là cơ sở quan trọng cho các chính sách quốc gia về an toàn thực phẩm.
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển chỉ số truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Nội dung của nghiên cứu đề xuất các chỉ số đánh giá mức độ truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm; áp dụng thử nghiệm tại một số chuỗi cung ứng rau an toàn và thịt lợn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; đưa ra các chỉ số bao gồm: tỷ lệ sản phẩm có nhãn truy xuất nguồn gốc; số lượng thông tin minh bạch được cung cấp bởi nhà sản xuất; phương pháp, đồng thời kết hợp khảo sát thực địa và phân tích dữ liệu từ hệ thống blockchain (cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin minh bạch trong một mạng lưới kinh doanh).
- TS. Nguyễn Thị Minh và cộng sự (Đại học Kinh tế Quốc dân), Chỉ số về mức độ nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm. Nội dung chính là nghiên cứu mức độ nhận thức của người tiêu dùng về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Xây dựng các chỉ số đánh giá như: tỷ lệ người tiêu dùng biết về tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; tỷ lệ người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm chi phí cho thực phẩm an toàn... dựa trên phương pháp: khảo sát trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc. Nghiên cứu này đã cung cấp thông tin quan trọng cho các chiến dịch tuyên truyền và giáo dục cộng đồng.
- Nhóm nghiên cứu ĐH Quốc gia Hà Nội (2021), Tích hợp công nghệ blockchain trong xây dựng chỉ số truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại Việt Nam. Nội dung chính của nghiên cứu là khảo sát tính khả thi của việc sử dụng blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng thực phẩm ở Việt Nam. Đề xuất các chỉ số như: Tỷ lệ dữ liệu được xác minh tự động qua blockchain; Tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thành công từ người tiêu dùng; Ứng dụng thí điểm tại một số cơ sở sản xuất nông nghiệp sạch. Nghiên cứu này đã góp phần hiện đại hóa quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam.
- PGS.TS. Lê Anh Tuấn (2020), Thực trạng và giải pháp xây dựng bộ chỉ số an toàn thực phẩm tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Nội dung chính của bài viết phân tích thực trạng quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm chỉ số cần thiết như: Chỉ số đo lường hiệu quả kiểm tra, giám sát; Chỉ số phản ánh năng lực của cơ quan quản lý; Đánh giá thách thức trong việc thu thập dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy. Bài viết có ý nghĩa lớn trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng bộ chỉ số quốc gia.
- TS. Phạm Văn Hiến (2018), Mô hình chỉ số rủi ro trong an toàn thực phẩm tại Việt Nam, Tạp chí Y học Dự phòng. Bài viết đề cập đến nội dung chính là xây dựng mô hình đánh giá rủi ro thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ cao. Các chỉ số được đề xuất: Tỷ lệ thực phẩm nhiễm độc tố vi sinh vật; Tỷ lệ thực phẩm có hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng; Ứng dụng thực nghiệm tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung bài viết đã góp phần xác định các vùng trọng điểm cần ưu tiên kiểm soát.
3.3. Tình hình an toàn thực phẩm trên thế giới và tại Việt Nam
3.4.1. Tình hình an toàn thực phẩm trên thế giới
An toàn thực phẩm luôn được xem là yếu tố sống còn đối với sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, các số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã chỉ ra rằng thực phẩm không an toàn gây ra gánh nặng bệnh tật nặng nề trên quy mô toàn cầu. Theo số liệu của WHO, mỗi năm trên toàn thế giới, thực phẩm không an toàn gây ra khoảng 600 triệu ca bệnh và 420.000 ca tử vong. Đáng chú ý, 30% số ca tử vong do bệnh lý liên quan đến thực phẩm xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra, WHO ước tính rằng mỗi năm có khoảng 33 triệu năm sống khỏe mạnh (DALYs) bị mất đi do ăn thực phẩm không an toàn, con số này có khả năng là sự đánh giá thấp thực sự của gánh nặng bệnh tật. Các tác nhân gây bệnh đến từ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc các chất hóa học trong thực phẩm, khiến hơn 200 loại bệnh khác nhau có thể phát sinh. 
Thực phẩm không an toàn không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, các nước thu nhập thấp và trung bình mất khoảng 110 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng về năng suất lao động và chi phí y tế do thực phẩm không an toàn. Những thiệt hại kinh tế này làm gia tăng gánh nặng cho các hệ thống y tế và gây ra hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế quốc gia.
Để giải quyết tình trạng nghiêm trọng này, vào năm qua, WHO đã triển khai Nghị quyết WHA73.5 nhằm giám sát và báo cáo thường xuyên về gánh nặng bệnh do thực phẩm và bệnh lây truyền từ động vật sang người trên các cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Các báo cáo và hội thảo như “From data to impact” cũng được tổ chức nhằm chuyển đổi các dữ liệu thống kê thành hành động cụ thể. Ngoài ra, hợp tác giữa IAEA, FAO và WHO trong các cuộc họp kỹ thuật nhằm tìm ra các giải pháp tích hợp giữa an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cũng đã tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc chia sẻ tri thức và kinh nghiệm.
Những số liệu nêu trên cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi, báo cáo và hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng toàn cầu cũng như an ninh an toàn y tế ở mỗi quốc gia. Các chiến lược này cần được duy trì và phát triển hơn nữa để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.
3.4.2. Tình hình an toàn thực phẩm tại Việt Nam
An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng không chỉ đối với sức khỏe của người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sản phẩm nông – lâm – thủy sản, cũng như sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều chiến dịch, chỉ đạo đồng bộ và các hoạt động kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm ATTP. Bên cạnh các hoạt động quản lý ATTP, ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, song cùng đó lại đặt ra nhiều thách thức cho việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Số lượng các doanh nghiệp nội địa hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đã tăng hơn 80% kể từ năm 2019, đạt con số trên 5.000 doanh nghiệp. Sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào hệ thống kiểm soát và đảm bảo chất lượng ATTP nhằm duy trì niềm tin của người tiêu dùng. Áp lực lạm phát nói riêng và giá cả hàng thực phẩm nói chung đã tạo thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp trong việc đảm bảo ATTP, khi chi phí sản xuất có xu hướng tăng cao. Do vậy, quản lý ATTP không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến việc cân bằng giữa an toàn và giá thành, trong bối cảnh ngân sách người dân ngày càng thắt chặt.
Trong giai đoạn 5 năm gần đây, các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn là vấn đề nan giải của hệ thống ATTP tại Việt Nam. Đặc biệt, theo thông tin từ nguồn công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2023 đã ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến trên 2.100 người và gây 28 ca tử vong. Gần đây, vụ ngộ độc tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vào tháng 4/2024 khiến hơn 450 người nhập viện điều trị, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về mức độ kiểm soát ATTP trong bối cảnh du lịch, ăn uống tập thể đang phát triển. Các yếu tố góp phần cho tình trạng này bao gồm: (1) Mất vệ sinh ATTP: Một số điểm bán hàng, cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã dẫn đến nguy cơ sản xuất và phân phối thực phẩm kém chất lượng; (2) Thiếu sót trong giám sát và kiểm tra: Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, với các số liệu từ Bộ Y tế ghi nhận 40.428 trường hợp vi phạm trên 250.963 cơ sở được kiểm tra; (3) Hiện trạng kiểm tra hậu kiểm: Sự chuyển đổi từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm đã cơ hội cho một số doanh nghiệp lợi dụng, không công bố đầy đủ thông tin hoặc sử dụng cơ chế tự công bố không đạt yêu cầu. Những con số trên chỉ ra rằng mặc dù đã có nhiều biện pháp kiểm tra và thanh tra, xu hướng gia tăng các vụ vi phạm ATTP vẫn không có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Điều này đòi hỏi sự thắt chặt hơn nữa trong công tác kiểm soát và nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.
Hệ thống quản lý ATTP của Việt Nam được thực hiện thông qua sự phối hợp của nhiều bộ ngành, từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho tới Bộ Công Thương và cơ quan Công an. Báo cáo công tác An toàn Thực phẩm 8 tháng đầu năm 2023 (Báo cáo 1357/BC-BYT) cho thấy: Hoạt động kiểm tra: Tổng số cơ sở được kiểm tra tại ngành Y tế là 250.963, với tỷ lệ vi phạm đạt 16,1% so với số cơ sở được kiểm tra, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Nông nghiệp đã thực hiện thanh tra 13.123 cơ sở, trong đó xử phạt 1.200 cơ sở với tổng số tiền phạt 10,448 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 7.241 vụ, xử lý 4.759 vụ, với số tiền phạt lên tới 32,431 tỷ đồng và hàng tịch thu trị giá 23,327 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng, từ Trung ương đến địa phương, đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, kế hoạch và nghị quyết nhằm tăng cường công tác ATTP, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên Đán, Tháng Hành Động vì ATTP. Việc xây dựng và hoàn thiện dự án Luật ATTP sửa đổi và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã được tiến hành nhằm tạo ra khung pháp lý chặt chẽ hơn cho việc quản lý ATTP.
Tuy nhiên, do cơ chế kiểm soát hiện nay chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dẫn đến việc một bộ phận doanh nghiệp không đăng ký hoặc không công bố đầy đủ thông tin, từ đó gây khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát. Thiếu nhân lực, trang thiết bị hiện đại và kinh phí cũng là những trở ngại lớn trong việc thực hiện hậu kiểm ATTP, đặc biệt ở cấp đường phố và phường xã. Khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt là trên môi trường Internet, thương mại điện tử, gây ra nhiều rủi ro trong việc theo dõi và xử lý vi phạm ATTP.
Cùng với việc tăng cường kiểm soát, công tác phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ vi phạm ATTP được chú ý đặc biệt. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ yêu cầu Bộ Y tế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các điểm du lịch, nhà ăn tập thể, khu công nghiệp và các quầy bán thức ăn đường phố. Các chiến dịch truyền thông như "Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới" đã được triển khai đồng bộ trên các phương tiện đại chúng như đài truyền hình, báo chí và trang web của Bộ Y tế. Tỷ lệ chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khi gặp ngộ độc thực phẩm đã tăng từ 44,9% năm 2010 lên 78% năm 2023, cho thấy sự cải thiện trong khả năng nhận diện và ứng phó của người dân. Sự phối hợp giữa các bộ ngành như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương cùng lực lượng Công an đã góp phần nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm. 
Bên cạnh đó, những nỗ lực trong công tác truyền thông đã giúp cải thiện rõ rệt nhận thức của người dân, nhưng vẫn cần tập trung đào tạo chuyên sâu và phổ biến thông tin một cách đồng bộ trên toàn quốc. Các chiến dịch kết hợp trong chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giúp người dân có thêm kiến thức và ý thức cao hơn trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, nhất là những doanh nghiệp từ quy mô nhỏ và vừa, đang phải đối mặt với áp lực đảm bảo chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên chất lượng và nguồn gốc an toàn, các doanh nghiệp cần chủ động cải thiện quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Nhiều chương trình truyền thông tích hợp với các chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người tiêu dùng về sản phẩm an toàn. Những kết quả đánh giá này cho thấy mặc dù đã có nhiều cải tiến, vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận thông tin và giáo dục cộng đồng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ, nhằm đạt được một hệ thống ATTP toàn diện và hiệu quả. 
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẢM
1. Mục đích:
- Nhằm đưa ra các tiêu chí để có thể đánh giá, đo lường định lượng hoặc định tính nhằm phản ánh tình trạng hoặc năng lực của hệ thống an toàn thực phẩm trong một phạm vi cụ thể để có thể theo dõi tiến trình thực hiện các mục tiêu về ATTP; đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp; cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng cho hoạch định chính sách; và tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống ATTP.
- Xây dựng chỉ số thành phần về an toàn thực phẩm trong bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia còn là công cụ để đánh giá an ninh, an toàn quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững.
2. Yêu cầu
- Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững.
- Các chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm tính thống nhất trong tổng thể bộ chỉ số; phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; đảm bảo chức năng cơ bản là đơn giản hóa, định lượng và truyền tải thông tin.
- Kế thừa kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện thực tiễn gắn liền với thực tiễn, gắn với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về phòng chống bệnh truyền nhiễm và đảm bảo an ninh y tế.
- Chỉ số được xây dựng dựa trên dữ liệu định lượng hoặc định tính, có thể là một con số đơn lẻ, tỷ lệ, hoặc một tập hợp các phép đo, nhằm cung cấp thông tin về tình trạng hoặc xu hướng của tình hình ngộ độc thực phẩm, năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Chỉ số có tính mở và được cập nhật, điều chỉnh, phát triển phù hợp với thực tiễn trong quá trình áp dụng thực hiện.
3. Nguyên tắc xây dựng
Chỉ số an toàn thực phẩm được tính toán dựa trên các chỉ tiêu thống kê được xây dựng và lựa chọn theo nguyên tắc S.M.A.R.T của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Nguyên tắc S.M.A.R.T đảm bảo các chỉ tiêu thống kê có tính cụ thể (S-Specific), có khả năng đo lường được (M-Measureable), tính khả thi cao (A-Achievable), độ tin cậy cao phù hợp với các tiêu chí (R-Reliable, Relevant) và phải có tính kịp thời (T-Timebound). Khi áp dụng nguyên tắc S.M.A.R.T, các chỉ tiêu thống kê càng bám sát, đáp ứng được nhiều thì khả năng được lựa chọn để tính chỉ số càng cao bấy nhiêu. Ngoài ra, chỉ số an toàn thực phẩm và các chỉ tiêu thống kê phải đảm bảo tính bảo mật về số liệu. 
Sau khi bộ chỉ tiêu thống kê được xác định để tính toán chỉ số an toàn thực phẩm, các chỉ tiêu này sẽ được chạy thử nghiệm để rà soát lại dữ liệu, đánh giá kết quả tính toán thử nghiệm để đưa ra bộ chỉ tiêu hoàn thiện. Trong quá trình hoàn thiện, phương pháp chuyển đổi Min-Max được sử dụng để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định các trọng số, phương pháp tính bình quân nhân để xây dựng các công thức tính, phương pháp điều tra xã hội học để đo lường các tiêu chí đánh giá cảm nhận của người dân, chỉ số an toàn thực phẩm sẽ được xác định để đưa vào bộ chỉ số chung của quốc gia. 
IV. NỘI DUNG CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM
1. Khái niệm thực phẩm
Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.
Thực phẩm tươi sống là thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến.
Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng.
Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.
Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.
Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự.
2. Khái niệm an ninh, an toàn
An ninh là trạng thái an toàn, ổn định và phát triển bền vững của các chủ thể xã hội trước các nguy cơ đe dọa
An toàn là trạng thái yên ổn, tránh được các tai nạn, sự cố, thiệt hại trong cuộc sống của các chủ thể xã hội
3. Khái niệm an toàn thực phẩm
An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
4. Khái niệm và phạm vi áp dụng Chỉ số an toàn thực phẩm quốc gia
Chỉ số an toàn thực phẩm (Food Safety Indicator - FSI) quốc gia là công cụ đo lường định lượng hoặc định tính nhằm phản ánh tình trạng hoặc năng lực của hệ thống an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn quốc. 
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5. Xây dựng cấu trúc Chỉ số an toàn thực phẩm 
Chỉ số an toàn thực phẩm là 1 chỉ số thành phần trong 22 chỉ số của Bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia theo Nghị quyết số 07/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cấu trúc 04 cấp: Chỉ số an toàn thực phẩm - Các nhóm tiêu chí - Tiêu chí cụ thể - Chỉ tiêu thống kê (Phụ lục 1).
6. Xác định các nhóm tiêu chí của Chỉ số an toàn thực phẩm
Việc xây dựng các nhóm tiêu chí trong Chỉ số an toàn thực phẩm được tiếp cận theo hướng kết hợp kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn hiện nay của Việt Nam. Trong đó tham khảo khái niệm, chỉ số từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia.
Chỉ số an toàn thực phẩm được xây dựng dựa trên 05 nhóm tiêu chí lớn được hình thành từ cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính tổng thể. Các nhóm tiêu chí của chỉ số an toàn thực phẩm vừa có tính tương thích với các quy định của thế giới, vừa phản ánh thực tiễn trong nước, tạo nền tảng khoa học và tính ứng dụng cao để đo lường tương đối dầy đủ mức độ an toàn thực phẩm ở cấp độ quốc gia.
Đề xuất các nhóm tiêu chí, tiêu chí cụ thể có tính đại diện, điển hình, quan trọng, cần thiết nhất cho việc xây dựng Chỉ số an toàn thực phẩm (Phụ lục 2): 
(1) Nhóm tiêu chí về Mức độ an toàn thực phẩm
- Tiêu chí về Ngộ độc thực phẩm
- Tiêu chí về Vi phạm an toàn thực phẩm
- Tiêu chí về Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
(2) Nhóm tiêu chí về năng lực hệ thống quản lý, giám sát và kiểm nghiệm 
- Tiêu chí về Năng lực kiểm soát cơ sở
- Tiêu chí về Năng lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật ATTP
- Tiêu chí về Năng lực kiểm nghiệm
(3) Nhóm tiêu chí về khả năng phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát sự cố ATTP
- Tiêu chí về Khả năng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
- Tiêu chí về kiểm soát sự cố ATTP
(4) Nhóm tiêu chí về Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
- Tiêu chí về truyền thông ATTP
- Tiêu chí về sự tuân thủ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
(5) Nhóm tiêu chí về Cảm nhận của người dân về ATTP
7. Các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể
7.1. Nhóm tiêu chí về nguy cơ mất an toàn thực phẩm
Khái niệm: là tập hợp các chỉ số phản ánh tình trạng, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự cố hoặc hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm trên thực tế, giúp đánh giá mức độ rủi ro của thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng.
7.1.1. Tiêu chí I.1: Ngộ độc thực phẩm
· Cơ sở lựa chọn: 
· Điều 51 – Luật ATTP quy định Trách nhiệm thực hiện phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc về Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương
· Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu giảm số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên và số người mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân.
· Quyết định 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” 
· Biểu 14/BCTƯ và Phụ lục I, mã số 0904 - Thông tư 23/2025/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành y tế đối với an toàn thực phẩm
· Khái niệm: là chỉ báo phản ánh hậu quả của tình trạng mất an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng, được lượng hóa thông qua tần suất, mức độ và hậu quả của các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm số vụ, số người mắc và số người tử vong
· Mục đích: thể hiện tác động trực tiếp của công tác quản lý, kiểm soát và giám sát ATTP đối với sức khỏe cộng đồng
· Chỉ tiêu thống kê: 03 chỉ tiêu
· Chỉ tiêu 1: Số người ngộ độc thực phẩm trong năm trên 100.000 dân
· Chỉ tiêu 2: Tỉ lệ chết/mắc ngộ độc thực phẩm trong năm
· Chỉ tiêu 3: Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể (> 30 người) trên tổng số vụ ngộ độc thực phẩm trong năm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
7.1.2. Tiêu chí I.2: Vi phạm an toàn thực phẩm
· Cơ sở lựa chọn:
· Tại khoản c, điểm 1, Điều 62 - Luật ATTP quy định: yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm;
· Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
· Quyết định 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020, mẫu 1A – II.3 quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế
· Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT.
· Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
· Khái niệm: là chỉ báo phản ánh mức độ tuân thủ pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và quảng cáo thực phẩm, được lượng hóa thông qua số lượng và tỷ lệ các cơ sở vi phạm phát hiện qua kiểm tra, giám sát trong một khoảng thời gian nhất định.
· Mục đích: Là căn cứ xác định nguy cơ mất ATTP, phục vụ lập kế hoạch quản lý và ưu tiên can thiệp.
· Chỉ tiêu thống kê: 03 chỉ tiêu
· Tỉ lệ cơ sở vi phạm về ATTP trên tổng số cơ sở được kiểm tra trong năm
· Tỉ lệ cơ sở vi phạm ATTP bị xử lí trong năm trên tổng số cơ sở vi phạm trong năm
· Tỉ lệ cơ sở vi phạm ATTP bị phạt tiền trong năm trên tổng số cơ sở bị xử lí trong năm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
7.1.3. Tiêu chí I.3: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản b, Điểm 2, Điều 50 -Luật ATTP quy định việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc các nhóm tác nhân về vi sinh, hoá học và vật lý;
· Thông tư số 08/2016/TTBNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
· Khái niệm: là chỉ báo phản ánh tỷ lệ mẫu thực phẩm không đạt quy chuẩn VSATTP trong các đợt lấy mẫu định kỳ hoặc chuyên đề do cơ quan chức năng thực hiện.
· Mục đích: đánh giá mức độ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng qua hệ thống quản lý, giám sát an toàn thực phẩm, làm căn cứ đánh giá hiệu quả của các chương trình kiểm soát ATTP.
· Chỉ tiêu thống kê: 02 chỉ tiêu
· Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm được kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm
· Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
· Bộ Công thương
7.2. Nhóm tiêu chí về năng lực hệ thống ATTP trong quản lý, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ứng phó ATTP
Khái niệm: là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh năng lực tổ chức, điều hành, kiểm soát, và đáp ứng kỹ thuật của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương.
Nhóm tiêu chí này bao gồm các thành phần then chốt như: nguồn nhân lực chuyên trách, năng lực kiểm tra cơ sở, năng lực xây dựng và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực kiểm nghiệm – giám sát chất lượng thực phẩm, cũng như khả năng tổ chức ứng phó, điều tra và xử lý sự cố ATTP.
7.2.1. Tiêu chí II.1: Năng lực kiểm soát cơ sở
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản c, Điểm 2, Điều 52 - Luật ATTP quy định kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm là một trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm.
· Khoản 4, Điều 52 - Luật ATTP quy định Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với những sự cố về an toàn thực phẩm ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
· Khái niệm: là chỉ báo thể hiện khả năng của hệ thống quản lý nhà nước về ATTP trong việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đúng kế hoạch, quy định pháp luật và hướng dẫn chuyên môn. Tiêu chí được phản ánh thông qua tỷ lệ bao phủ kiểm tra cơ sở thực phẩm và chất lượng thực hiện các cuộc kiểm tra.
· Mục đích: Đánh giá mức độ chủ động, bao phủ và hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
· Chỉ tiêu thống kê: 02 chỉ tiêu
· Số lượng đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức trong năm
· Số cơ sở được kiểm tra, giám sát/1000 cơ sở được quản lý trong năm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.2.2. Tiêu chí II.2: Năng lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn thực phẩm
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản b, Điểm 1, Điều 62 - Luật ATTP quy định Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế là ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
· Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó giải pháp cho chiến lược bao gồm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, xây dựng yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra tiêu thụ thị trường.
· Khái niệm: là chỉ báo phản ánh khả năng của cơ quan nhà nước trong việc nghiên cứu, thẩm định và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về ATTP theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.
· Mục đích: Xác định khả năng chủ động của cơ quan quản lý trong việc thiết lập hành lang pháp lý bảo đảm ATTP, đồng thời theo dõi tiến độ và hiệu quả của quá trình xây dựng – hoàn thiện thể chế ATTP quốc gia
· Chỉ tiêu thống kê: 04 chỉ tiêu
· Tỉ lệ QCVN hài hòa với quốc tế
· Số lượng QCVN/QCĐP được ban hành trong năm
· Số lượng QCVN/QCĐP được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ trong năm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.2.3. Tiêu chí II.3: Năng lực kiểm nghiệm
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản c, Điểm 2, Điều 45 - Luật ATTP quy định việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
· Khoản b, Điểm 1, Điều 46 - Luật ATTP quy định về việc Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.
· Khoản d, Điểm 2, Điều 52 - Luật ATTP quy định phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là một trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm.
· Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có chỉ tiêu về phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.
· Khái niệm: là chỉ báo thể hiện khả năng của hệ thống phòng kiểm nghiệm được công nhận và hoạt động trong mạng lưới quốc gia về ATTP, có đủ trang thiết bị, nhân lực, quy trình kỹ thuật và phạm vi phân tích mối nguy để thực hiện các xét nghiệm nhằm phát hiện, định danh và định lượng các tác nhân gây mất ATTP.
· Mục đích: Đánh giá khả năng của hệ thống phòng kiểm nghiệm trong phát hiện, phân tích, xác định mối nguy ATTP.
· Chỉ tiêu thống kê: 02 chỉ tiêu
· Tổng số phòng kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ quản lí nhà nước
· Số địa phương có phòng kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định quản lí nhà nước
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.3. Nhóm tiêu chí về Khả năng phòng ngừa, ứng phó và kiểm soát 
Khái niệm: là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh mức độ chủ động, kịp thời và hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất – kinh doanh và cộng đồng trong việc ngăn ngừa nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố ATTP, từ đó giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe cộng đồng và kinh tế – xã hội. 
7.3.1. Tiêu chí III.1: Khả năng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản 4, Điều 65 - Luật ATTP quy định Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp phải bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn
· Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định Nhóm giải pháp về nguồn lực, bao gồm tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc..
· Khái niệm: là chỉ báo thể hiện khả năng của cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống ATTP trong việc ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trước khi sự cố xảy ra, cũng như kích hoạt, điều phối và triển khai kịp thời các hoạt động ứng phó theo kế hoạch đã được phê duyệt, bao gồm: điều tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm, thông tin cảnh báo, lấy mẫu kiểm nghiệm, xử lý và báo cáo theo quy định. 
· Mục đích: Đánh giá mức độ chủ động phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, giúp giảm tải cho công tác ứng phó và xử lý sự cố và mức độ sẵn sàng về tổ chức, quy trình phối hợp liên ngành để ứng phó khi xảy ra sự cố ATTP.
· Chỉ tiêu thống kê: 01 chỉ tiêu
· Số cán bộ công tác quản lý nhà nước về ATTP trên 100.000 dân
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.3.2. Tiêu chí III.2: Kiểm soát và khắc phục
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản b, Điểm 2, Điều 53 - Luật ATTP quy định xác định nguyên nhân gây ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, truyền bệnh là một trong những biện pháp kiểm soát khắc phục sự cố ATTP
· Khái niệm: là chỉ báo năng lực của hệ thống quản lý ATTP trong việc xử lý, khống chế và giảm thiểu hậu quả khi sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra, bao gồm ngộ độc thực phẩm, ô nhiễm thực phẩm diện rộng, vi phạm nghiêm trọng về ATTP. Nói cách khác, chỉ báo hiện khả năng đáp ứng thực tế của hệ thống trong tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc, khoanh vùng, thu hồi – xử lý sản phẩm không an toàn và khôi phục điều kiện ATTP sau sự cố.
· Mục đích: Đánh giá khả năng ứng phó thực tế và hiệu quả quản lý sau sự cố, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế – xã hội.
· Chỉ tiêu thống kê: 01 chỉ tiêu
· Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm có báo cáo tổng kết tìm được nguyên nhân trong năm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.4. Nhóm tiêu chí về Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
Khái niệm: là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh mức độ hiểu biết, thái độ và thực hành của cộng đồng, người tiêu dùng, cơ sở sản xuất – kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành các quy định, quy chuẩn về an toàn thực phẩm
7.4.1. Tiêu chí IV.1: Truyền thông an toàn thực phẩm
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản b, Điểm 2, Điều 52 - Luật ATTP quy định giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng là một trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm.
· Khoản 2, Điều 60 - Luật ATTP quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan trong thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.
· Khái niệm: là chỉ báo thể hiện mức độ chủ động, bao phủ và hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm cho cộng đồng, doanh nghiệp và các bên liên quan..
· Mục đích: Đánh giá năng lực của hệ thống quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm thông qua các kênh truyền thông phù hợp.
· Chỉ tiêu thống kê: 01 chỉ tiêu
· Số hoạt động truyền thông ATTP được triển khai toàn quốc trong năm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.4.2. Tiêu chí IV.2: Sự tuân thủ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh
· Cơ sở lựa chọn:
· Khoản a, Điểm 2, Điều 8 - Luật ATTP quy định Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh.
· Khoản 1, Điều 11 - Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định)
· Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu tỉ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 100%.
· Khái niệm: là chỉ báo thể hiện mức độ thực hiện các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở thuộc diện quản lý.
· Mục đích: Đánh giá trách nhiệm và cam kết của doanh nghiệp/cơ sở, cũng như mức độ chấp hành pháp luật của cơ sở — yếu tố then chốt trong phòng ngừa và giảm thiểu sự cố mất ATTP.
· Chỉ tiêu thống kê: 01 chỉ tiêu
· Tỉ lệ cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy)
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Bộ Y tế
· Bộ Công Thương
· Bộ Nông nghiệp và Môi trường
7.5. Nhóm tiêu chí về Cảm nhận của người dân về an toàn thực phẩm
· Khái niệm: là tập hợp các chỉ số phản ánh mức độ tin tưởng, lo ngại và đánh giá chủ quan của người tiêu dùng đối với tình hình an toàn thực phẩm trong cộng đồng, cũng như niềm tin của họ vào cơ quan quản lý và hệ thống cung ứng thực phẩm.
· Mục đích:  Đánh giá mức độ tin cậy của người dân đối với chất lượng và an toàn thực phẩm trong cộng đồng cũng như đo lường hiệu quả truyền thông, tuyên truyền giáo dục và chính sách quản lí nhà nước trong việc đảm bảo ATTP.
· Chỉ tiêu thống kê: 05 chỉ tiêu
· Cảm nhận về mức độ mất an toàn thực phẩm
· Cảm nhận về năng lực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
· Cảm nhận về khả năng phòng ngừa và kiểm soát ngộ độc thực phẩm
· Cảm nhận về truyền thông an toàn thực phẩm
· Dự kiến nguồn thu thập thông tin: 
· Điều tra xã hội học được Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức điều tra chung với các chỉ số an toàn an ninh khác.


8. Các bước tính Chỉ số an toàn thực phẩm
Bước 1: Thu thập thông tin, số liệu ban đầu
Trên cơ sở cấu trúc Chỉ số an toàn thực phẩm được xây dựng, các chỉ tiêu thống kê và dự kiến nguồn số liệu, tiến hành thu thập thông tin, số liệu ban đầu bao gồm:
- Lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức họp thảo luận, đề xuất và đánh giá về tính khả thi của các chỉ tiêu được xác định trong Chỉ số an toàn thực phẩm.
- Lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức họp thảo luận về mức độ quan trọng của từng nhóm tiêu chí được xác định trong Chỉ số an toàn thực phẩm.
- Thu thập số liệu của các chỉ tiêu thống kê phục vụ tính Chỉ số an toàn thực phẩm với các số liệu ở phạm vi quốc gia và thời kỳ số liệu là năm.
Bước 2: Xác định giá trị Min -Max (Phụ lục 6)
- Chọn giá trị Min là giá trị được ghi nhận thấp nhất trong 5 năm giai đoạn 2020-2024 và các số liệu, quy định của các văn bản quy định có sẵn.
Chọn giá trị Max trên cơ sở số ghi nhận cao nhất và dự kiến giá trị cao nhất có thể trong 5 năm giai đoạn 2020-2024 và các số liệu, quy định của các văn bản quy định có sẵn.
Bước 3: Phân tích thứ bậc nhóm tiêu chí (AHP)
- Tổng hợp chấm điểm của các chuyên gia mức độ quan trọng của các nhóm tiêu chí
- Quy đổi điểm của chuyên gia từ thang điểm 1-10 theo thang điểm 1-9
+ Các tiêu chí có điểm chuyên gia chấm bằng nhau thì mức độ quan trọng như nhau thì điểm quy đổi =1.
+ Tiêu chí có điểm có điểm số cao hơn thì tính tỉ lệ quy đổi sang mức độ quan trọng của AHP = |tiêu chí a- tiêu chí b| +1
+ Trường hợp tiêu chí a có điểm thấp hơn tiêu chí b thì cần lây nghịch đảo kết quả trên =1/(|tiêu chí a- tiêu chí b| +1)
+ Tính giá trị bình quân nhân của cặp tiêu chí (Aij) 

- Lập bảng chuẩn hóa ma trận (Matrix-M) so sánh cặp và tính trọng số chỉ số an toàn thực phẩm:
+ Hàng ngang bên trên, hàng cột bên phải là giá trị của Aij tính ở giá trị bình quân nhân của cặp tiêu chí (Aij)
+ Hàng ngang bên dưới, hàng cột bên trên, bên phải là giá trị của 1/Aij tính ở giá trị bình quân nhân của cặp tiêu chí (Aij)
+ Tính Tiêu chí trọng số (Aij) = Giá trị bình quân nhân của hàng ngang
+ Tính trọng số của từng nhóm tiêu chí (Wi) = Aij/tổng số của Aij
Bước 4: Tính giá trị điểm cho từng tiêu chí cụ thể
Đối với các chỉ tiêu thuận:  
[bookmark: _Hlk209915976]			X_scorei = (Xi – Xi_min)/(Xi-max – Xi-min) x 9 +1		
Đối với các chỉ tiêu nghịch:
[bookmark: _Hlk209916016]			X_scorei = 10- (Xi – Xi-min)/(Xi-max – Xi-min) x 9
Trong đó:
Xi: Giá trị thực tế của năm được sử dụng tính toán;
Xmin, Xmax: Ngưỡng giá trị thấp nhất/cao nhất của chỉ tiêu thứ i được ấn định dựa trên chuẩn quốc tế và điều chỉnh theo kinh nghiệm của chuyên gia để phù hợp với thực trạng an toàn thực phẩm của Việt Nam
X_scorei : Điểm đã quy đồi về thang điểm thứ 9 của tiêu chí i.
Bước 5: Tính điểm từng nhóm tiêu chí
Cách 1: Tính điểm từng nhóm tiêu chí theo giá trị bình quân cộng

Cách 2: Tính điểm từng nhóm tiêu chí theo giá trị bình quân nhân
NTCm = 
Trong đó:
NTCm: Nhóm tiêu chí thứ m trong 04 nhóm tiêu chí;
X_score,j : Chỉ tiêu thứ j trong nhóm tiêu chí thứ m;
nm : Số lượng chỉ tiêu trong nhóm tiêu chí m;
Bước 6: Tính Chỉ số an toàn thực phẩm
Căn cứ vào kết quả tính được ở các bước trên, tính Chỉ số an toàn thực phẩm theo công thức:
Cách 1: Tính theo giá trị bình quân cộng gia quyền
VNDSI = ∑ (NTCm x Wi)/∑ Wi
Cách 2: Tính theo giá trị bình quân nhân gia quyền
VNDSI = (NTC1 x W1) x (NTC2 x W2) x (NTCm x Wi)
Trong đó:
VNDSI: Chỉ số an toàn thực phẩm (VN FOOD SAFETY INDEX);
NTCm : Nhóm nhóm tiêu chí m trong 04 nhóm tiêu chí.
Wi: Trọng số của từng nhóm tiêu chí.

8. Đánh giá Chỉ số an toàn thực  phẩm
	Các mức đánh giá an toàn thực phẩm
	Thang điểm đánh giá 10

	Rất an toàn
	 9 - 10

	An toàn
	 7 - < 9

	Cơ bản an toàn
	 5 - < 7

	Xấu
	3 - < 5

	Rất xấu
	0 - < 3
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PHỤ LỤC 1: CẤU TRÚC CHỈ SỐ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM
I. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm
II. Năng lực hệ thống quản lý, giám sát và kiểm nghiệm ATTP
IV. Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
I.1
Ngộ độc thực phẩm
I.2
Vi phạm ATTP
I.3
Kết quả kiểm nghiệm mẫu TP
II.1
Năng lực kiểm soát cơ sở về ATTP
II.2
Năng lực xây dựng QCKT, TCKT ATTP
IV.1
Truyền thông, giáo dục về ATTP
IV.2
Sự tuân thủ ATTP tại cơ sở 
3 chỉ tiêu TK
3 chỉ tiêu TK
2 chỉ tiêu TK
2 chỉ tiêu TK
3 chỉ tiêu TK
1 chỉ tiêu TK
1 chỉ tiêu TK
II.3
Năng lực kiểm nghiệm về ATTP
2 chỉ tiêu TK
V. Cảm nhận của người dân về ATTP
4 chỉ tiêu TK
V.1
Cảm nhận của người dân về ATTP
III. Khả năng phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát sự cố ATTP
III.1
Phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
III.2
Kiểm soát sự cố an toàn thực phẩm
1 chỉ tiêu TK
1 chỉ tiêu TK


PHỤ LỤC 2. ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÁC TIÊU CHÍ
 
	Chỉ số thành phần
	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí cụ thể
	Lý do/cơ sở đề xuất tiêu chí

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chỉ số an toàn thực phẩm: là công cụ đo lường định lượng hoặc định tính nhằm phản ánh tình trạng hoặc năng lực của hệ thống an toàn thực phẩm trong một phạm vi quốc gia.
	I. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm
	I.1. Ngộ độc thực phẩm
	[bookmark: dieu_40]Điều 51 – Luật ATTP quy định Trách nhiệm thực hiện phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc về Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương
Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu giảm số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên và số người mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân.
Quyết định 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” 
Biểu 14/BCTƯ và Phụ lục I, mã số 0904 - Thông tư 23/2025/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành y tế đối với an toàn thực phẩm 

	
	
	I.2. Vi phạm an toàn thực phẩm
	Tại điểm c, khoản 1, Điều 62 - Luật ATTP quy định: yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm;
Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Quyết định 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020, mẫu 1A – II.3 quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế
Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT.
Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

	
	
	I.3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
	Điểm b, khoản 2, Điều 50 -Luật ATTP quy định việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc các nhóm tác nhân về vi sinh, hoá học và vật lý;
Thông tư số 08/2016/TTBNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

	
	II. Năng lực hệ thống quản lý, giám sát và kiểm nghiệm ATTP
	II.1. Năng lực kiểm soát cơ sở
	Điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật ATTP quy định kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm là một trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm.
Khoản 4, Điều 52 - Luật ATTP quy định Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với những sự cố về an toàn thực phẩm ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

	
	
	II.2. Năng lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn thực phẩm
	Điểm b, khoản 1, Điều 62 - Luật ATTP quy định Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế là ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó giải pháp cho chiến lược bao gồm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, xây dựng yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra tiêu thụ thị trường

	
	
	II.3. Năng lực kiểm nghiệm
	Điểm c, khoản 2, Điều 45 - Luật ATTP quy định việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Điểm b, khoản 1, Điều 46 - Luật ATTP quy định về việc Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.
Điểm d, khoản 2, Điều 52 - Luật ATTP quy định phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm là một trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm.
Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có chỉ tiêu về phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

	
	III. Khả năng phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát sự cố ATTP
	Khả năng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
	[bookmark: khoan_4_65]Khoản 4, Điều 65 - Luật ATTP quy định Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp phải bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn
Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định Nhóm giải pháp về nguồn lực, bao gồm tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc

	
	
	Khả năng kiểm soát sự cố an toàn thực phẩm
	[bookmark: _Hlk212463914]Điểm b, khoản 2, Điều 53 - Luật ATTP quy định xác định nguyên nhân gây ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, truyền bệnh là một trong những biện pháp kiểm soát khắc phục sự cố ATTP

	
	IV. Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
	III.1. Truyền thông về an toàn thực phẩm
	Điểm b, khoản 2, Điều 52 - Luật ATTP quy định giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng là một trong các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm.
Khoản 2, Điều 60 - Luật ATTP quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan trong thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

	
	
	III.2. Sự chấp hành của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Điểm a, khoản 2, Điều 8 - Luật ATTP quy định Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh.
Khoản 1, Điều 11 - Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định)
Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu tỉ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 100%.





PHỤ LỤC 3. DANH MỤC CÁC TIÊU CHÍ 
	Chỉ số
	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí cụ thể
	Chỉ tiêu cụ thể
	Thực trạng tính sẵn có
	Nguồn thu thập số liệu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Chỉ số an toàn thực phẩm

	I. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm
	I.1. Ngộ độc thực phẩm
	1. Số người mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân trong năm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	
	2. Tỉ lệ chết/mắc ngộ độc thực phẩm trong năm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	
	3. Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm > 30 người (ngộ độc tập thể) trên tổng số vụ ngộ độc thực phẩm trong năm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	I.2. Cơ sở vi phạm ATTP
	1. Tỉ lệ cơ sở vi phạm về ATTP trên tổng số cơ sở được kiểm tra trong năm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	
	2. Tỉ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý trong năm trên tổng số cơ sở vi phạm trong năm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	
	3. Tỉ lệ cơ sở vi phạm ATTP bị phạt tiền trong năm trên tổng số cơ sở bị xử lý trong năm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	I.3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
	1. Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm được kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	
	
	2. Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm
	Khả thi
	Báo cáo BCĐ

	
	II. Năng lực hệ thống quản lý, giám sát và kiểm nghiệm ATTP
	II.1. Năng lực kiểm soát cơ sở
	1. Số lượng đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức trong năm
	Khả thi
	[bookmark: _GoBack]YT-NN-CT

	
	
	
	2. Số cơ sở kiểm tra, giám sát/1000 cơ sở được quản lý trong năm 
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	II.2. Năng lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn thực phẩm
	1. Tỉ lệ QCVN hài hòa với quốc tế
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	
	2. Số lượng QCVN/QCĐP được ban hành trong năm
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	
	3. Số lượng QCVN/QCĐP được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ trong năm
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	II.3. Năng lực kiểm nghiệm
	1. Tổng số phòng kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ QLNN
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	
	2. Số địa phương có phòng kiểm nghiệm TP được chỉ định QLNN
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	III. Khả năng phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát sự cố ATTP
	III.1. Khả năng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
	1. Số cán bộ công tác quản lý nhà nước về ATTP trên 100.000 dân
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	III.2. Khả năng kiểm soát sự cố ATTP
	1. Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm có báo cáo tổng kết tìm được nguyên nhân trong năm
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	IV. Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
	IV.1. Truyền thông ATTP
	1. Số hoạt động truyền thông ATTP được triển khai toàn quốc trong năm
	Khả thi
	YT-NN-CT

	
	
	IV.2. Sự tuân thủ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh
	1. Tỉ lệ cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy)
	Khả thi
	YT-NN-CT


BẢNG HỎI ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Bảng hỏi này được sử dụng cho việc xây dựng nhóm chỉ tiêu về cảm nhân của người dân về an toàn thực phẩm)

	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí cụ thể
	Chỉ tiêu thống kê 
	Câu hỏi lượng giá
	Câu trả lời

	V. Cảm nhận của người dân về an toàn thực phẩm
	V.1. Cảm nhận của người dân về an toàn thực phẩm
	V.1. Cảm nhận về mức độ mất an toàn thực phẩm
	Theo Ông/bà, mức độ mất an toàn thực phẩm (ví dụ: thực phẩm nhiễm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, ngộ độc thực phẩm…) trong khu vực Ông/bà sinh sống hiện nay như thế nào?
	1. Rất nghiêm trọng  
2. Nghiêm trọng
3. Ít nghiêm trọng
4. Không nghiêm trọng

	
	
	V.2. Cảm nhận về năng lực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
	Ông/bà đánh giá như thế nào về khả năng quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm của chính quyền địa phương (kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm…)??
	1. Rất tốt  
2. Tốt
3. Kém
4. Rất kém

	
	
	V.3. Cảm nhận về khả năng phòng ngừa và kiểm soát ngộ độc thực phẩm
	Theo Ông/bà, khi xảy ra ngộ độc thực phẩm tại địa phương, các cơ quan chức năng có khả năng ứng phó và xử lý kịp thời hay không?
	1. Rất kịp thời và hiệu quả
2. Kịp thời và hiệu quả
3. Chậm và chưa hiệu quả
4. Rất chậm và không hiệu quả

	
	
	V.4. Cảm nhận về truyền thông an toàn thực phẩm
	Ông/bà đánh giá thế nào về thông tin và tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại địa phương (tần suất, nội dung, mức độ dễ hiểu)?
	1. Rất tốt  
2. Tốt
3. Kém
4. Rất kém





PHỤ LỤC 4
NỘI DUNG VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM

	Chỉ số 
	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí cụ thể
	Chỉ tiêu thồng kê
	Nguồn số liệu
	Giá trị

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Thấp nhất
	Cao nhất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chỉ số an toàn thực phẩm
	I. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm
	I.1. Ngộ độc thực phẩm
	Số người ngộ độc thực phẩm/100.000 dân trong năm
	YT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ chết/mắc ngộ độc thực phẩm trong năm
	YT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm > 30 người trên tổng số vụ ngộ độc thực phẩm trong năm
	YT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	I.2. Vi phạm an toàn thực phẩm
	Tỉ lệ cơ sở vi phạm về ATTP trên tổng số cơ sở được kiểm tra trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý trong năm trên tổng số cơ sở vi phạm trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ cơ sở vi phạm ATTP bị phạt tiền trong năm trên tổng số cơ sở bị xử lý trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	I.3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
	Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm được kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	II. Năng lực hệ thống quản lý, giám sát và kiểm nghiệm ATTP

	II.1. Năng lực kiểm soát cơ sở
	Số lượng Đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số cơ sở kiểm tra, giám sát/1000 cơ sở được quản lý trong năm 
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	II.2. Năng lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn thực phẩm
	Tỉ lệ QCVN hài hòa với quốc tế
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số lượng QCVN/QCĐP được ban hành trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số lượng QCVN/QCĐP được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	II.3. Năng lực kiểm nghiệm
	Tổng số phòng kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ QLNN
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số địa phương có phòng kiểm nghiệm TP được chỉ định QLNN
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	III. Khả năng phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát sự cố ATTP
	III.1. Phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
	Số cán bộ công tác quản lý nhà nước về ATTP trên 100.000 dân
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III.2. Kiểm soát sự cố an toàn thực phẩm
	Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm có báo cáo tổng kết tìm được nguyên nhân trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV. Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
	IV.1. Truyền thông an toàn thực phẩm
	Số hoạt động truyền thông ATTP được triển khai toàn quốc trong năm
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IV.2. Sự tuân thủ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Tỉ lệ cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy)
	YT-NN-CT
	
	
	
	
	
	
	




PHỤ LỤC 5
[bookmark: _Hlk201323785]BẢNG CHUẨN HÓA DỮ LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP MIN – MAX CỦA CHỈ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM  

	Chỉ số thành phần
	Nhóm tiêu chí
	Tiêu chí cụ thể
	Chỉ tiêu thồng kê
	Phân loại chỉ tiêu
	Giải thích lý do chọn mốc Min-Max
	Giá trị Min – Max

	
	
	
	
	
	
	Giá trị min
	Giá trị max

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chỉ số an toàn thực phẩm
	I. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm
	I.1. Ngộ độc thực phẩm
	Số người ngộ độc thực phẩm trong năm/100.000 dân 
	Nghịch
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ chết/mắc ngộ độc thực phẩm trong năm
	Nghịch
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm > 30 người trên tổng số vụ ngộ độc thực phẩm trong năm
	Nghịch
	
	
	

	
	
	I.2. Vi phạm an toàn thực phẩm
	Tỉ lệ cơ sở vi phạm về ATTP trên tổng số cơ sở được kiểm tra trong năm
	Nghịch
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý trong năm trên tổng số cơ sở vi phạm trong năm
	Nghịch
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ cơ sở vi phạm ATTP bị phạt tiền trong năm trên tổng số cơ sở bị xử lý trong năm
	Nghịch
	
	
	

	
	
	I.3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
	Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm được kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm
	Nghịch
	
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ mẫu không đạt trên tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã lấy trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm
	Nghịch
	
	
	

	
	II. Năng lực hệ thống quản lý, giám sát và kiểm nghiệm ATTP

	II.1. Năng lực kiểm soát cơ sở
	Số lượng đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức trong năm
	Thuận
	
	
	

	
	
	
	Số cơ sở được kiểm tra, giám sát/1000 cơ sở được quản lý trong năm 
	Thuận
	
	
	

	
	
	II.2. Năng lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật ATTP
	Tỉ lệ QCVN hài hòa với quốc tế
	Thuận
	
	
	

	
	
	
	Số lượng QCVN/QCĐP được ban hành trong năm
	Thuận
	
	
	

	
	
	
	Số lượng QCVN/QCĐP được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ trong năm
	Thuận
	
	
	

	
	
	II.3. Năng lực kiểm nghiệm
	Tổng số phòng kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ QLNN
	Thuận
	
	
	

	
	
	
	Số địa phương có phòng kiểm nghiệm TP được chỉ định QLNN
	Thuận
	
	
	

	
	III. Khả năng phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát sự cố ATTP
	III.1. Phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
	Số cán bộ công tác quản lý nhà nước về ATTP trên 100.000 dân
	Thuận
	
	
	

	
	
	III.2. Kiểm soát sự cố an toàn thực phẩm
	Tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm có báo cáo tổng kết tìm được nguyên nhân trong năm
	Thuận
	
	
	

	
	IV. Nhận thức và tuân thủ quy định về ATTP
	IV.1. Truyền thông an toàn thực phẩm
	Số hoạt động truyền thông ATTP được triển khai toàn quốc trong năm
	Thuận
	
	
	

	
	
	IV.2. Sự tuân thủ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Tỉ lệ cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy)
	Thuận
	
	
	



